
DANH SÁCH CHƯA NỘP BÁO CÁO TỰ
KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2024

(Kèm theo công văn số       /SGDĐT-VP  ngày     tháng 9 năm 2024
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Đơn vị Ghi chú

KHỐI THPT CÔNG LẬP

1 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

2 THPT Nguyễn Trãi

3 THPT Dương Văn Dương

4 THPT Tạ Quang Bửu

5 THPT Hùng Vương

6 THPT Nguyễn An Ninh

7 THPT Nguyễn Khuyến

8 THPT Tân Túc

9 THPT Đa Phước

10 THPT Phong Phú

11 THPT Bình Tân

12 THPT Phú Nhuận

13 THPT Hàn Thuyên

14 THPT Nguyễn Chí Thanh

15 THPT Nguyễn Thái Bình

16 THPT Hoàng Hoa Thám

17 THPT Võ Thị Sáu

18 THPT Gia Định

19 THPT Phan Đăng Lưu

20 THPT Gò Vấp

21 THPT Thạnh Lộc

22 THPT Nguyễn Hữu Cầu

23 THPT Thủ Thiêm

24 THPT Dương Văn Thì

25 THPT Đào Sơn Tây

26 THPT Nguyễn Hữu Huân

27 THPT Hiệp Bình

28 THPT Trung Lập

29 THPT Phú Hòa

KHỐI THPT NGOÀI CÔNG LẬP
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1 THCS và THPT Đăng Khoa

2 THCS - THPT Châu Á Thái Bình Dương

3 TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu

4 TH, THCS, THPT Úc Châu

5 THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

6 TH, THCS, THPT Tây Úc

7 THCS, THPT An Đông

8 THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

9 THPT Văn Lang

10 THPT Thăng Long

11 THPT Sao Việt

12 TH, THCS, THPT Quốc tế Cananđa

13 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc

14 TH, THCS và THPT Việt Úc

15 TH, THCS, THPT Quốc tế Việt Nam

16 THPT Trần Quốc Tuấn

17 Trường THPT Việt Mỹ Anh

18 THCS - THPT Đào Duy Anh

19 THCS, THPT Phan Bội Châu

20 THPT Phú Lâm

21 THPT Việt Âu

22 THCS và THPT Lạc Hồng

23 THCS và THPT Hoa Lư

24 THCS, THPT Bạch Đằng

25 TH, THCS, THPT Mỹ Việt

26 TH, THCS, THPT Tuệ Đức

27 THCS, THPT Ngọc Viễn Đông

28 THCS và THPT Phùng Hưng

29 TH, THCS, THPT Quốc tế Bắc Mỹ

30 TH, THCS & THPT Albert Einstein

31 TH, THCS, THPT Ngân Hà

32 THPT Hàm Nghi

33 THCS - THPT Ngôi Sao

34 THCS - THPT Phan Châu Trinh

35 TiH, THCS và THPT Chu Văn An

36 TH - THCS - THPT Ngôi Sao Nhỏ

37 THPT Trần Nhân Tông

Stt Đơn vị Ghi chú
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38 TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt

39 TH, THCS và THPT Thanh Bình

40 THCS và THPT Bác Ái

41 THCS, THPT Hai Bà Trưng

42 THCS, THPT Thái Bình

43 TH, THCS, THPT Việt Mỹ

44 THPT Thủ Khoa Huân

45 THCS và THPT Việt Thanh

46 TH, THCS và THPT Thái Bình Dương

47 THPT Thành Nhân

48 THPT Vĩnh Viễn

49 TH, THCS và THPT Quốc Văn Sài Gòn

50 THCS và THPT Nhân Văn

51 THPT Minh Đức

52 THCS và THPT Khai Minh

53 THCS, THPT Hồng Đức

54 THPT Nhân Việt

55 THPT Trần Quốc Toản

56 THPT Nam Việt

57 TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

58 THCS, THPT Phạm Ngũ Lão

59 PT Dân lập Hermann Gmeiner

60 THPT Lý Thái Tổ

61 THCS và THPT Phùng Hưng

62 THPT Đông Đô

63 TH, THCS, THPT Mùa Xuân

64 TH, THCS, THPT Anh Quốc

65 THCS, THPT Hồng Hà

66 THPT Hưng Đạo

67 Trường Song ngữ Quốc tế Horizon

68 THCS, THPT Hoa Sen

69 THPT Bách Việt

70 THPT An Dương Vương

71 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1 Trường Mầm non Thành phố
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2 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

3 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật

4 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập quận Tân Bình

5 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

6 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Stt Đơn vị Ghi chú
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